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1. Đặc điểm của hội họa Việt Nam thời Pháp thuộc 

           Mỹ thuật Phục Hưng lấy giá trị nhân văn làm nền tảng, đề cao giá trị con người. Chủ đề trong tranh Phục Hưng được thể hiện dưới những dạng tranh sinh hoạt tôn giáo nhưng các nhân vật được thể hiện với cảm xúc đời thường:

- Nghiên cứu kỹ lưỡng tỉ lệ giải phẫu cơ thể người (tìm ra tỉ lệ vàng) (lấy ví dụ tranh của Mùa xuân của họa sĩ Bottixenli)/ Đức mẹ ở nhà thờ Sistin của họa sĩ Raphael… để nhấn mạnh về tỉ lệ.

- Bố cục: chặt chẽ, thường thể hiện ở những dạng cổ điển: như hình chữ nhật, vuông, tròn, tam giác… (Ví dụ tranh tác phẩm “Đức mẹ đồng trinh và chúa hài đồng cùng năm thiên thần” của họa sĩ Bottixenli/ “Bữa tiệc ly biệt” của họa sĩ Leona de vinci).

- Nghiên cứu và áp dụng khoa học vào trong phối cảnh tạo hình (luật xa gần). Ví dụ tác phẩm “Nàng Monalisa” của họa sĩ Leona de vinci, “Trường học Aten”… của Raphael.

- Nghiên cứu, hoàn thiện và phát huy ưu thế vượt trội của chất liệu Sơn dầu. Tư đó chú trọng tả khối, tả chất (chất cảm).

- Đường nét trong tranh chau chuốt (Ví dụ tác phẩm của Raphael).

- Ánh sáng có nhịp điệu do có sự chuyển động, nhấn nháy và chạy màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế… (Ví dụ tranh của Bottixenli)…


Nhận định và nêu cảm nhận của bản thân về đặc điểm Hội họa Phục Hưng 
2. Đặc điểm Hội họa Lập thể 
 
Nghệ thuật Lập thể có 3 hình thức biểu hiện:
+ Lập thể kỷ hà (lập thể Xêdan): các đối tượng trên tranh được quy vào các khối hình cơ bản, sử dụng hình kỷ hà.
+ Lập thể phân tích: Chia cắt đối tượng trên tranh thành nhiều diện mảng, phân tích những cấu tạo bên trong cấu thành nên các đối tượng đó.
+ Lập thể tổng hợp: Tạo ra sự vật mới hoàn toàn do trí tưởng tượng. 
* Đặc điểm chủ đề trong tranh Lập thể:

· Những vấn đề trong hiện thực.

· Thể hiện không như mắt nhìn thấy, mà như cảm thấy.
· Yếu tố hình được sắp xếp theo biến dạng không giống nguyên mẫu..
* Đặc điểm tạo hình: 
+ Lập thể kỷ hà (lập thể Xêdan): các đối tượng trên tranh được quy vào các khối hình cơ bản, sử dụng hình kỷ hà.
+ Lập thể phân tích: Chia cắt đối tượng trên tranh thành nhiều diện mảng, phân tích những cấu tạo bên trong cấu thành nên các đối tượng đó.
+ Lập thể tổng hợp: Tạo ra sự vật mới hoàn toàn do trí tưởng tượng. 
Phân tích đặc điểm tranh lập thể qua phong cách nghệ thuật của tác giả giả tiêu biểu. Ví dụ tranh của học sĩ Picasso, Lêgiê…
3. Phân tích đặc điểm Hội họa Ấn tượng  
- Trước ấn tượng, các xu hướng nghệ thuật rất coi trọng vấn đề đề tài trong tác phẩm. Đến ấn tượng, các hoạ sĩ lại cho rằng đề tài không quan trọng.

-  Hiệu quả của ánh sáng và cảm xúc của hoạ sĩ quan trọng hơn đề tài. Đề tài chỉ còn là cái cớ để vẽ tranh. 

- Hội hoạ Ấn tượng cạnh tranh với máy ảnh, các hoạ sĩ nhận thấy phải có sự thay đổi trong cách vẽ, cách xử lý các đề tài. Sự thay đổi đó máy và kỹ thuật chụp có cao siêu cũng không vượt qua được. Máy ảnh không thể có khả năng tình cảm, cảm xúc của con người. Quan niệm thay đổi, cách vẽ thay đổi. Các hoạ sĩ Ấn tượng đã đưa ra một loại tranh mới khác hoàn toàn các loại tranh “kinh viện” hay nhà trường

- Mọi ranh giới của đường nét, mảng khối, xa gần, bố cục.. bị xoá nhoà. Tất cả chỉ còn là những nét bút, vệt màu rực rỡ với mong muốn đưa lại cho người xem cảm xúc, ấn tượng sâu sắc về những con người, cảnh vật đó.  

- Các hoạ sĩ ấn tượng cho rằng, thiên nhiên cảnh vật xung quanh ta luôn luôn biến đổi. Sự biến đổi đó phụ thuộc vào ánh sáng, thời tiết, khí hậu, thời gian.. Mỗi một thời khắc trôi qua, cảnh vật lại mang một hoà sắc khác, đưa lại cho chúng ta cảm xúc khác. Trong cái thay đổi phong phú, đa dạng ấy sẽ có một lúc nào đó thiên nhiên cảnh vật là đẹp nhất dưới con mắt và cảm xúc của hoạ sĩ. Nhiệm vụ của họ chính là bằng cách nào đó diễn tả được giây phút thoáng hiện và đẹp nhất ấy. Nếu tìm được cách thích hợp, bức tranh sẽ đem lại cho người xem cảm xúc tươi nguyên như của chính hoạ sĩ. Điều này giải thích tại sao các hoạ sĩ trong phái Ấn tượng lại có nhiều cách vẽ khác nhau. 

- Họ làm một loại tranh mới khác với tranh trong nhà trường: chân thực hơn, khoa học hơn và dựa trên sự quan sát của tác giả, trên cơ sở hiểu biết khoa học. 

- Hội họa Ấn tượng từ chối việc ngồi trong xưởng vẽ để hoàn thành tác phẩm, mô tả hiện thực trong cái “Giây phút thoáng hiện” để ghi nhận cảm xúc ấn tượng thị giác.
4.  Đặc điểm Hội họa Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975    

· Nêu hoàn cảnh xã hội thời kỳ 1954 – 1975: một mặt xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Mặt khác tiếp tục tri viện cho miền Nam chiến tranh chống Mỹ. 

· Giai đoạn này Hội họa phát triển mạnh mẽ với sự mở rộng chủ đề sáng tác,.

· Xây dựng thành công các hình tượng nghệ thuật: Hình tượng Bác, hình tượng người lính, hình tượng phụ nữ mới, hình tượng người lao động.

· Chất liệu hội họa đa dạng, đặc biệt tranh sơn mài được biểu đạt với nhiều kỹ thuật mới, bảng màu phong phú...

5. Anh/ chị giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Tô Ngọc Vân (nêu những đóng góp của ông đối với nền hội họa Việt Nam)  
Yêu cầu chung:

· Giới thiệu khái quát về nơi sinh, năm sinh, năm mất, nguồn gốc gia đình.

· Con đường đến với nghệ thuật của họa sĩ Tô Ngọc Vân  

· Phân tích được những tác phẩm tiêu biểu như “Thiếu nữ bên hoa huệ”, “Hai thiếu nữ  và em bé” đó nhằm chứng minh cho phong cách nghệ thuật của tác giả.

· Phân tích những mốc lịch sử hoặc giai đoạn phát triển nghệ thuật của tác giả.

· Nhận định những đóng góp của tác giả Tô Ngọc Vân đối với nền Mỹ thuật Việt Nam

· Khuyến khích bài làm đưa ra được quan điểm của cá nhân hoặc những nhận định sâu sắc về tác giả Tô Ngọc Vân.

6. Cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh cùng những đóng góp của ông đối với nền Hội họa Việt Nam.
- Nguyễn Phan Chánh (1892-1984): quê ở thôn Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

-  Bút hiệu Hồng Nam, sinh ra và lớn lên ở một miền quê văn hiến, nghèo, mồ côi cha từ lúc 7 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

-  Ông là người chăm chỉ, bình dị, và yêu cuộc sống.  

 
-  Những năm tháng học chữ Hán và chữ Quốc ngữ ở quê nhà đã giúp ông làm quen với tinh thần hội hoạ phương Đông qua thi pháp trực họa ước lệ trên chữ Hán. Thời gian ở Huế đối với ông là cả một môi trường rộng lớn để tiếp cận với nghệ thuật từ kiến trúc lăng tẩm, Kinh đô đến tranh vẽ tường, tranh khắc phong cảnh trên khắp cõi Nam trong đó có núi Hồng, sông Lam quê hương ông.

- Năm 30 tuổi (1922) Nguyễn Phan Chánh tốt nghiệp trường Sư phạm Quốc học Huế và được giữ lại Huế dạy học ở trường tiểu học Đông Ba.

- Năm 1925 được bạn bè khuyết khích, Nguyễn Phan Chánh thi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội, ông đã được hiệu trưởng Victor Tardier khuyến khích theo ngạch tranh lụa, và tranh lụa của ông đặc biệt, là một dòng riêng của Việt Nam, không bị lẫn với lụa của các nước khác.

 
Ông đã trở thành người Việt Nam đầu tiên có tranh vẽ làm tem in ở Pháp, dùng cho Sở Bưu điện Đông dương, đạt giải nhất cuộc thi vẽ tem với 90 đồng Đông Dương.

 
- Sau 5 năm theo học ông là một trong 10 thí sinh chính thức được lọc tuyển. Giàu vốn sống dân gian, ham học hỏi với tình yêu nghệ thuật tha thiết nên chỉ ít năm sau khi được tiếp xúc những nguyên tác tranh lụa Trung Hoa, lụa Nhật Bản đã nhanh chóng khơi dậy trong ông nguồn cảm hứng sâu xa dòng nghệ thuật phương Đông.

 
- Những tác phẩm tranh lụa nổi tiếng của ông như: chơi ô ăn quan, em cho chim ăn, rửa rau cầu ao,vv... (1931), thời kỳ rực rỡ của hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh bộc lộ tư chất phong tình của người Hà Tĩnh sớm hình thành xu hướng hiện thực trong từng tác phẩm lấy thân phận con người thời bấy giờ là mục tiêu biểu cảm.

- Năm 1938, ông thuê phòng riêng trưng bày và một mình làm tất cả mọi việc để tổ chức triển lãm cá nhân, đây là cuộc triễn lãm để rồi chia tay Hà Nội trở về nông thôn tiếp tục vẽ những người nông dân bình dị thân quen trên quê hương ông. Mãi đến 17 năm sau khi hoà bình lập lại ở Miền Bắc ở tuổi 63 ông mới trở lại Hà Nội tiếp tục phát triển và sáng tạo dòng tranh lụa Nguyễn Phan Chánh.

- Cuộc đời làm tranh lụa của ông từ sau cách mạng tháng Tám mà đỉnh điểm từ 1955-1973 với một số lượng đáng kính nể: 58 bức tranh lụa và nhiều kí họa gói trọn trong 18 năm sáng tác ở tuổi 60-80. Tranh ông đại diện cho dòng lụa dân tộc suốt gần nửa thế kỷ. Nhiều triển lãm được khai trương là bài học bổ ích cho hội họa Việt Nam là tiếng nói cho nghệ thuật Việt Nam với thế giới.

- Nguyên Phan Chánh vẽ tranh lụa một cách chuyên nghiệp cho đến tận cuối đời và hình thành một phong cách riêng độc đáo. Ông vẽ bằng màu tự nhiên trên lụa, không rửa và chuốt mặt lụa quá nhiều, chủ yếu vẽ một lần được ngay, hoặc vờn ngay trên bề mặt lụa, ông dùng kỹ thuật làm cũ lụa bằng nước chè. “Khi vẽ, ông rửa lụa nhiều lần để màu phần vẽ mới hòa với màu tranh cũ… Thường ông phải mất hàng tháng trời mới hoàn thành một tác phẩm tranh lụa (Phân tích tác phẩm lụa tiêu biểu).

- Nguyễn Phan Chánh thường vẽ hình họa lên trên tờ giấy rồi áp vào sau tấm lụa để in nét vẽ lên, vì thế trên tranh không có nét chì. Màu được phủ lên hình họa, để khô. Sau đó, ông rửa nhẹ nhàng cho hết lớp gợn của bột màu, để khô rồi lại tiếp tục quết lên lớp màu nữa. Để khô, rồi lại cọ đi, cứ làm như thế cho đến khi có được màu ưng ý… Lụa sẽ thấm từ mặt phải sang mặt trái tranh, nên màu sắc hai mặt tranh hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt là màu từng mảng trong tranh lụa Nguyễn Phan Chánh không bao giờ bị loang, lẫn với màu của mảng khác. Điều đó minh chứng rằng, người họa sĩ không chỉ có tài năng mà còn rất kiên trì, bền bỉ".
7. Giới thiệu khái quát cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Nguyễn Sáng  
 Yêu cầu chung:

· Giới thiệu khái quát về nơi sinh, năm sinh, năm mất, nguồn gốc gia đình. Của họa sĩ Nguyễn Sáng.

· Con đường đến với nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Sáng.

· Phân tích được những tác phẩm tiêu biểu của tác giả như “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”, “Giặc đốt làng tôi”.

· Phân tích những mốc lịch sử hoặc giai đoạn phát triền nghệ thuật của tác giả.

· Nhận định những đóng góp của tác giả đối với nền Mỹ thuật Việt Nam

· Khuyến khích bài làm đưa ra được quan điểm của cá nhân hoặc những nhận định sâu sắc về phong cách vẽ tranh sơn mài, sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Sáng.

8. Phân tích đặc điểm phong cách của họa sĩ Monet thông qua một số tác phẩm tiêu biểu  
- Claude Monet còn được coi là “Họa sĩ của những khoảnh khắc phù du”, “nhà biểu tượng của màu sắc”. Tranh của ông chú ý tới thiên nhiên, coi trọng diễn tả ánh sáng và màu sắc, ghi lại sự tươi mới của ấn tượng ban đầu một cách trung thực tuyệt đối. Ông thường vẽ về đống rơm, về nhà thờ, về hoa súng, hoa trên cánh đồng, về cầu Waterloo và trong loạt tranh vẽ ở những khu vườn. Những bức tranh về khu vườn, hoa súng của ông được công chúng đặc biệt yêu thích.

 - Trong những năm 1880 và năm 1890, Monet vẽ một loạt những bức tranh cảnh nhà thờ ở Rouen, với những góc nhìn và thời điểm khác nhau trong ngày. Hai mươi cái nhìn về nhà thờ Rouen đã được triển lãm lại phòng tranh Durand-Ruel năm 1985. Ông cũng vẽ một sê ri tranh về những bó cỏ khô trên đồng.

-  Monet thích vẽ những gì ông tận mắt nhìn thấy. Nhưng tới năm 1911, ông mất hoàn toàn thị lực mắt phải. Và tới năm 1922, mắt bên trái của ông cũng yếu dần... Ông gần như trở thành người mù lòa. Sau đợt mổ mắt, mắt Monet bắt đầu có những biến chứng khác, như nhìn đôi, biến dạng hình ảnh, màu sắc không thực. Tuy bị căn bệnh hoành hành song Monet vẫn không chịu rời giá vẽ... Kết quả là, những 

- Tranh do Monet thực hiện từ năm 1923 trở đi đều mang màu sắc lạnh, vì ông chỉ nhìn thấy được màu xanh, không nhìn thấy màu đỏ, màu vàng... Những bức tranh cuối đời của ông tràn đầy niềm cô đơn và tuyệt vọng...

* Điểm nổi bật nhất trong tranh Monet chính là cảm xúc màu, những giá trị tình cảm đích thực được đặt vào những vệt màu, nét bút và không gian vô tận của màu sắc.
9. Anh chị phân tích đặc điểm phong cách Lập thể trong tranh của họa sĩ Picasso 

 
Khái quát 3 hình thức biểu hiện của nghệ thuật Lập thể:
+ Lập thể kỷ hà (lập thể Xêdan): các đối tượng trên tranh được quy vào các khối hình cơ bản, sử dụng hình kỷ hà.
+ Lập thể phân tích: Chia cắt đối tượng trên tranh thành nhiều diện mảng, phân tích những cấu tạo bên trong cấu thành nên các đối tượng đó.
+ Lập thể tổng hợp: Tạo ra sự vật mới hoàn toàn do trí tưởng tượng. 
10. Phân tích giai đoạn màu lam, màu hồng trong tranh của họa sĩ Picasso

 Phân tích phong cách lập thể trong tranh của ông:

Chia cắt đối tượng trên tranh thành nhiều diện mảng, phân tích những cấu tạo bên trong cấu thành nên các đối tượng đó (Ví dụ tranh chân dung và chân dung tự họa của Picasso).

Chứng minh những đổi mới phong cách của ông về ý niệm nghệ thuật, về sự biểu đạt của ngôn ngữ hội họa lập thể thông qua tác phẩm tiêu biểu.

Nhận định về những đóng góp của Picasso với hội họa lập thể.
11.  Đặc điểm tạo hình của tranh dân gian Đông Hồ thông qua tác phẩm tiêu biểu

Yêu cầu chung:

· Giới thiệu khái quát một số dòng tranh dân gian tiêu biểu.

· Phân tích được đặc điểm tạo hình đường nét, màu sắc, chất liệu của tranh dân gian Đông Hồ hoặc hàng Trống.

· Phân tích đặc điểm kỹ thuật tả khối, tả chất. Vấn đề xử lý không gian cũng như kỹ thuật in ấn tranh dân gian.

· Phân tích và làm rõ giá trị nội dung (tư tưởng, chủ đề) và giá trị nghệ thuật của tác phẩm tiêu biểu ví dụ “Đám cưới chuột”, “Đánh ghen”, “Hứng dừa”(nhấn mạnh yếu tố đặc trưng của nghệ thuật Đồ họa, in khắc tranh dân gian Việt Nam qua kỹ thuật khắc nét, in và xử lý màu sắc).

· Khuyến khích bài làm đưa ra được quan điểm của cá nhân hoặc những nhận định sâu sắc về tranh dân gian Đông Hồ.
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỸ THUẬT

1. Vai trò của học tập nhóm trong dạy học Mỹ thuật ở phổ thông 

Học tập nhóm có nhiều lợi ích, giúp giờ học tích cực hơn, đề cao vai trò của cá nhân và phát huy sự tương tác giữa cá nhân trong tập thể lớp.

+ Học sinh/người học có cơ hội học hỏi, hợp tác lẫn nhau trong quá trình học tập/thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học tập nhóm cho phép học sinh có nhiều cơ hội hơn để diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng… , mở rộng hiểu biết và phát triển kỹ năng nói/thuyết trình. Đặc biệt với chương trình giáo dục MT tổng thể rất chú trọng đến khả năng biện luận (thuyết trình của người học).


+ Giúp học sinh có trách nhiệm và mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Ví dụ phân tích làm rõ 3 lợi ích cơ bản trên của hoạt động nhóm trong dạy – học MT  

Thực chất thực hiện nhóm chính là 01 phần PPDH tích cực có sử dụng các kỹ thuật dạy học hợp lý nhằm phát huy vai trò của người học.
2. Thiết kế một kế hoạch bài học mỹ thuật theo chủ đề chương trình lớp 6 

          Chương trình giáo dục Tổng thể theo Định hướng phát triển năng lực (thông qua dạy – học MT để phát triển năng lực của học sinh theo lứa tuổi, theo trình độ). Vì phát triển năng lực của người học và môn Mỹ thuật được đưa vào phổ thông từ Tiểu học đến PTTH nên đã tạo điều kiện để học sinh có thể phát huy được các năng lực (nêu ra).

· Lựa chọn được một nội dung dạy học mỹ thuật ở trường phổ thông (lớp 6/7/8 – THCS)

· Thiết kế được hoạt động dạy học mỹ thuật đó, bao gồm: 

+ Xác định Tên hoạt động là gì (bám sát vào chủ đề bài học ví dụ: Vẽ theo mẫu hay Trang Trí hoặc tìm hiểu MT…)

+ Mục tiêu là gì  (kiến thức, kỹ năng, thái độ…)

+ Phương pháp, kĩ thuật và hình thức tổ chức dạy – học:  Sử dụng phương pháp nhóm, vấn đáp, thuyết trình….

 (phân tích ưu điểm của phương pháp và kỹ thuật daỵ học đó).

+ Nội dung hoạt động như thế nào?

+ Hoạt động của giáo viên; Phân tích phương án hoạt động của GV

+ Hoạt động của học sinh (theo sự điều hành của GV và trưởng các nhóm, hoạt động này cần mang tính tương tác).

+ Phương tiện và đồ dùng dạy học tương ứng.

· Thể hiện được việc áp dụng kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn trong hoạt động/ Sơ đồ tư duy…

· Phân tích được ưu thế của kĩ thuật dạy học tích cực đó trong hoạt động.

3. Mục tiêu trọng tâm của dạy học Mỹ thuật ở trường phổ thông 

Dạy học MT ở phổ thông nhằm:

-  Bồi dưỡng, phát triển năng lực thẩm mỹ ở học sinh, giúp học sinh biết cảm thụ nghệ thuật, biết sáng tạo và vận dụng mỹ thuật vào đời sống thực tiễn.

-  Góp phần phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh; từ đó phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho một bộ phận học sinh.

-  Giúp học sinh nuôi dưỡng hứng thú và tình yêu nghệ thuật. 


-  (khuyến khích phân tích bằng các ví dụ cụ thể trong thực tiễn dạy học ở phổ thông).  

 4. Học tập nhóm có nhiều lợi ích, giúp giờ học tích cực hơn, đề cao vai trò của cá nhân và phát huy sự tương tác giữa cá nhân trong tập thể lớp  
+ Học sinh/người học có cơ hội học hỏi, hợp tác lẫn nhau trong quá trình học tập/thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học tập nhóm cho phép học sinh có nhiều cơ hội hơn để diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng… , mở rộng hiểu biết và phát triển kỹ năng nói/thuyết trình. Đặc biệt với chương trình giáo dục MT tổng thể rất chú trọng đến khả năng biện luận (thuyết trình của người học).


+ Giúp học sinh có trách nhiệm và mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Ví dụ phân tích làm rõ 3 lợi ích cơ bản trên của hoạt động nhóm trong dạy – học MT  

Thực chất thực hiện nhóm chính là 01 phần PPDH tích cực có sử dụng các kỹ thuật dạy học hợp lý nhằm phát huyvai trò của người học.
5. Kể tên một số phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, áp dụng phương pháp day học đó vào hướng dẫn học sinh lớp 8 bài “Sơ lược Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975”
Một số phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, trực quan, học tập nhóm….

+ Với mỗi bài học, mỗi nội dung cụ thể của chương trình tùy thuộc đối tương để áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực.

+ Áp dụng phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học Mỹ thuật THCS với bài học cụ thể  bài “Sơ lược Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975”. 

 Lựa chọn và phân tích ưu điểm của phương pháp dạy – học vấn đáp với Tư duy phản biện, phát huy năng lực của người học áp dụng mô hình dạy học 5E với nội dung cụ thể liên quan bài học về những ưu điểm của MTVN giai đoạn này:

+ Đổi mới kỹ thuật tạo hình (Hệ thống câu hỏi liên quan)

+ Đa dạng chủ đề sáng tác (Lựa chọn đối sánh chủ đề tạo hình giai đoạn 1930 – 1945 và 1945- – 1954; 1954 - 1975)

+ Đội ngũ nghệ sĩ, họa sĩ phát triển kéo theo sự phong phú về phong cách tạo hình (Chứng minh phong cách bằng tác phẩm cụ thể)

+ Xây dựng thành công các hình tượng nghệ thuật (Minh họa hình tượng bằng tác phẩm).

· Chú ý: nêu nhận định của cá nhân về vai trò của việc đổi mới phương pháp dạy học với bài Tìm hiểu Mỹ thuật trước đây là Thường thức Mỹ thuật, Phân tích khả năng phát huy năng lực của người học qua phương pháp lựa chọn.

6. Kể tên một số phương pháp dạy theo định hướng phát triển năng lực, áp dụng phương pháp day học đó vào hướng dẫn học sinh lớp 8 bài “Tạo dáng và trang trí chậu cảnh”  
+ Một số phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, trực quan, học tập nhóm….

+ Với mỗi bài học, mỗi nội dung cụ thể của chương trình tùy thuộc đối tượng để áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực.

+ Áp dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học Mỹ thuật THCS với bài học cụ thể “Trang trí chậu hoa cảnh” vơi quy trình các bước:

+ Quan sát, nhận xét

+ Tạo dáng và trang trí cây cảnh (phác khung hình chung và đường trục để tìm dáng chậu cảnh).

+ Trang trí (tìm họa tiết và trang trí thân chậu).

Hướng dẫn linh hoạt các phương án thực hiện bài học: khai thác chất liệu tổng hợp, đa dạng kiểu loại và tả chất sinh động. 

Chia nhóm vẽ theo phương pháp truyền thống, nhóm sử dụng vật liệu tái chế để tạo hình chậu cảnh. Cho các nhóm trang trí chéo san phẩm của nhóm khác.  

Sau cùng cho học sinh biện luận và đánh giá tác phẩm nhằm phát huy năng lực thuyết trình và năng lực sáng tạo của trẻ.
7. Kể tên một số phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, áp dụng phương pháp day học đó vào hướng dẫn học sinh lớp 6 bài “Tranh dân gian Việt Nam”   

Một số phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, trực quan, học tập nhóm….

+ Với mỗi bài học, mỗi nội dung cụ thể của chương trình tùy thuộc đối tương để áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực.

+ Áp dụng phương pháp dạy học Steam (pha chế màu sắc thiên nhiên) trong dạy học Mỹ thuật THCS với bài học cụ thể Lý luận Mỹ thuật – Tìm hiểu “Tranh dân gian Việt Nam” hoặc lựa chọn và phân tích ưu điểm của phương pháp dạy – học vấn đáp với Tư duy phản biện, phát huy năng lực của người học áp dụng mô hình dạy học 5E với nội dung cụ thể:

 Chia nhóm đối tượng học sinh:

+ Nhóm khám phá: Pha trộn màu sắc từ rau củ quả tự nhiên

+ Nhóm thiết kế: Phối hợp sử dụng màu tự nhiên để thể hiện một hoặc một số bức tranh dân gian điển hình tùy theo số lượng học sinh.

+ Nhóm phê bình: Xây dựng nội dung thuyết trình. 

· Chú ý: nêu nhận định của cá nhân về vai trò của việc đổi mới phương pháp dạy học với bài Tìm hiểu Mỹ thuật trước đây là Thường thức Mỹ thuật, Phân tích khả năng phát huy năng lực của người học qua phương pháp lựa chọn.
8.  Một số phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, áp dụng phương pháp day học đó vào hướng dẫn học sinh lớp 6  bài “Vẽ tranh đề tài Tự do”   

Một số phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, trực quan, học tập nhóm….

+ Với mỗi bài học, mỗi nội dung cụ thể của chương trình tùy thuộc đối tương để áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực.

+ Áp dụng phương pháp dạy học Steam trong dạy học Mỹ thuật THCS với bài học cụ thể “Vẽ tranh đề tài tự do” lớp 6. Phương pháp dạy học này có khả năng phát triển năng lực của người học trê cơ sở:            

 Chia nhóm đối tượng học sinh:

+ Nhóm khám phá: Pha trộn màu sắc từ rau củ quả tự nhiên

+ Nhóm thiết kế: Phối hợp sử dụng màu tự nhiên để thể hiện bức tranh với đề tài nhóm tự chọn.

+ Nhóm tổ chức sự kiện: giả định tình hướng triển lãm hoặc tổ chức sự kiện thi vẽ tranh.

+ Nhóm phê bình: Xây dựng nội dung thuyết trình (kiêm MC sự kiện)

Chú ý: nêu nhận định của cá nhân về vai trò của việc đổi mới phương pháp dạy học vẽ tranh đề tài; Phân tích về khả năng phát huy năng lực của người học qua phương pháp lựa chọn.

9. Một số phương pháp day học tích cực, áp dụng phương pháp day học đó vào hướng dẫn học sinh lớp 8 bài “Vẽ theo mẫu”. 
Một số phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, trực quan, học tập nhóm….

+ Với mỗi bài học, mỗi nội dung cụ thể của chương trình tùy thuộc đối tượng để áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực.

+ Áp dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học Mỹ thuật THCS với bài học cụ thể “vẽ theo mẫu” vơi quy trình các bước:

+ Quan sát, nhận xét

+ Phác khung hình chung và đường trục để tìm dáng  

+ Phân mảng.

+ Tìm đậm nhạt, sáng tối.

+ Đánh bóng (chát liệu chì) hoặc sử lý các họa tiết có thay dổi tiết diện, độ đậm nhạt của đường nét họa tiết trang trí trên sản phẩm.

Hướng dẫn linh hoạt các phương án thực hiện bài học: khai thác chất liệu tổng hợp, đa dạng kiểu loại và tả chất sinh động. 

Chia nhóm vẽ theo phương pháp truyền thống, nhóm sử dụng vật liệu tái chế để tạo hình vật mẫu. Cho các nhóm trang trí chéo sản phẩm của nhóm khác.  

Sau cùng cho học sinh biện luận và đánh giá tác phẩm nhằm phát huy năng lực thuyết trình và năng lực sáng tạo của trẻ.  
 10. Phân tích vai trò của học tập nhóm trong dạy học Mỹ thuật ở phổ thông   
Học tập nhóm có nhiều lợi ích, giúp giờ học tích cực hơn, đề cao vai trò của cá nhân và phát huy sự tương tác giữa cá nhân trong tập thể lớp.

+ Học sinh/người học có cơ hội học hỏi, hợp tác lẫn nhau trong quá trình học tập/thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học tập nhóm cho phép học sinh có nhiều cơ hội hơn để diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng… , mở rộng hiểu biết và phát triển kỹ năng nói/thuyết trình. Đặc biệt với chương trình giáo dục MT tổng thể rất chú trọng đến khả năng biện luận (thuyết trình của người học).


+ Giúp học sinh có trách nhiệm và mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Ví dụ phân tích làm rõ 3 lợi ích cơ bản trên của hoạt động nhóm trong dạy – học MT  

Thực chất thực hiện nhóm chính là 01 phần PPDH tích cực có sử dụng các kỹ thuật dạy học hợp lý nhằm phát huy vai trò của người học.

11. Lập kế hoạch dạy học Mỹ thuật lớp 7 bài Thường thức Mỹ thuật “Vài nét về Mỹ thuật Ý thời Phục Hưng”   

    Chương trình giáo dục Tổng thể theo Định hướng phát triển năng lực (thông qua dạy – học MT để phát triển năng lực của học sinh theo lứa tuổi, theo trình độ). Vì phát triển năng lực của người học và môn Mỹ thuật được đưa vào phổ thông từ Tiểu học đến PTTH nên đã tạo điều kiện để học sinh có thể phát huy được các năng lực (nêu ra).

Lựa chọn được một nội dung dạy học mỹ thuật ở trường phổ thông (lớp 7) bài “Vài nét về Mỹ thuật Ý thời Phục Hưng” để thiết kế được hoạt động dạy học mỹ thuật đó, bao gồm: 
+ Xác định tên hoạt động là gì (bám sát vào chủ đề bài học tìm hiểu MT…)

+ Mục tiêu là gì  (kiến thức, kỹ năng, thái độ…)

+ Phương pháp, kĩ thuật và hình thức tổ chức dạy – học:  Sử dụng phương pháp nhóm, vấn đáp, thuyết trình….

 (phân tích ưu điểm của phương pháp và kỹ thuật daỵ học đó).

+ Nội dung hoạt động như thế nào?

+ Hoạt động của giáo viên; Phân tích phương án hoạt động của GV

+ Hoạt động của học sinh (theo sự điều hành của GV và trưởng các nhóm, hoạt động này cần mang tính tương tác).

+ Phương tiện và đồ dùng dạy học tương ứng.

Thể hiện được việc áp dụng kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn trong hoạt động/ Sơ đồ tư duy…

Phân tích được ưu thế của kĩ thuật dạy học tích cực đó trong hoạt động tìm hiểu Mỹ thuật để đi đén nhận định về ưu điểm của chất liệu sơn dầu và những khả năng ưu thế vượt trội của chất liệu khi tả chất, tả không gina và tỉ lệ vàng của cơ thể người.
12. Một số phương pháp day học tích cực, áp dụng phương pháp day học đó vào hướng dẫn học sinh THCS; Tìm hiểu Mỹ thuật truyền thống dân tộc bài “Một số thành tựu Mỹ thuật Việt Nam hiện đại trước năm 1986”. 

Một số phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, trực quan, học tập nhóm….

+ Với mỗi bài học, mỗi nội dung cụ thể của chương trình tùy thuộc đối tương để áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực.

+ Áp dụng phương pháp dạy học Steam trong dạy học Mỹ thuật THCS với bài học cụ thể Lý luận Mỹ thuật – Tìm hiểu “Một số thành tựu Mỹ thuật Việt Nam hiện đại trước năm 1986” hoặc lựa chọn và phân tích ưu điểm của phương pháp dạy – học vấn đáp với Tư duy phản biện, phát huy năng lực của người học áp dụng mô hình dạy học 5E với nội dung cụ thể:

+ Đổi mới kỹ thuật tạo hình (Hệ thống câu hỏi liên quan)

+ Đa dạng chủ đề sáng tác (Lựa chọn đối sánh chủ đề tạo hình gia đoạn 1954 – 1975 và 1975 – 1986)

+ Đội ngũ nghệ sĩ, họa sĩ phát triển kéo theo sự phong phú về phong cách tạo hình (Chứng minh phongc ách bằng tác phẩm cụ thể)

+ Xây dựng thành công các hình tượng nghệ thuật (Minh họa hình tượng bằng tác phẩm).

Chú ý: nêu nhận định của cá nhân về vai trò của việc đổi mới phương pháp dạy học với bài Tìm hiểu Mỹ thuật trước đây là Thường thức Mỹ thuật, Phân tích khả năng phát huy năng lực của người học qua phương pháp lựa chọn.

MỸ THUẬT HỌC
 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Sơn dầu 
- Lịch sử hình thành: (là chất liệu bắt nguồn từ phương Tây, phát triển từ thời kỳ Phục Hưng thế kỷ 14, do anh em nhà Van - ếch hoàn thiện chất liệu sơn dầu và thế kỷ 15, Lê - ô - na là người hoàn thiện hơn nữa với kỹ thuật sfumato - kỹ thuật phủ mờ).

Đến TK 17: Sơn dầu diễn tả ánh sinh động, có ưu thế vượt trội trong diễn tả tương phản mạnh mẽ của ánh sáng và bóng tối trong phong cách Ba - rốc (ví dụ tác phẩm “Chân dung tự họa và các bạn ở Men - Tút” của họa sĩ Ru – ben…

Đến TK 19: Nghệ thuật Ấn tượng nhờ kỹ thuật sơn dầu đã thể hiện ánh sáng của mặt trời rực rỡ trong tranh với cảm xúc mạnh mẽ của nghệ sĩ tại thời điểm quan sát và hoàn thành tác phẩm) nêu ví dụ tác phẩm và một vài cảm nhận của bản thân về màu sắc và ưu thế của bảng màu của chất liệu sơn dầu).


Ở VN sơn dầu được các họa sĩ tiếp nhận từ 1925, những họa sĩ thành công với chất liệu này là Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn.. 


Ưu điểm và hạn chế:

Bảng màu phong phú, dễ tả chất, dễ tạo hình, chỉnh sửa thuận tiện, thể hiện được nhiều kỹ thuật. Phù hợp với mọi đề tài...

Tuy nhiên: nó cũng phụ thuộc không nhỏ vào khí hậu vì thế nó dễ bị mốc do khí hậu ẩm ở VN nhưng vẫn có hướng khắc phục. 

2. Đặc điểm thể loại tranh tĩnh vật 

Giới thiệu khái quát về các thể loại: Dẫn dắt vấn đề về các thể loại Hội họa Đông, Tây. Ví dụ phương Đông có tranh Hoa điểu - Thảo Trùng, tranh nhân vật… Còn phương tây có tranh chân dunh, phong cảnh, tĩnh vật…

Khái quát về đặc trưng của một vài thể loại hội họa tiêu biểu ví dụ: Đặc điểm tranh chân dung: Đặc tả thần thái của nhân vật. Có thể vẽ về nhân vật có thật song cũng có thể vẽ về các nhân vật lý tưởng.

Dẫn dắt nội dung về lịch sử hình thành tranh tĩnh vật:  

- Ra đời từ thời cổ đại dưới dạng trang trí hầm mộ ở Hy Lạp

- Mãi đến TK 17 một số họa sĩ Ba - rốc, họa sĩ Tân cổ điển mới thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau, tuy nhiên nó tồn tại đưới dạng tranh vẽ về các sinh vật chết được treo ở các góc bếp hoặc một góc nhà được thể hiện trong tranh. TK 18 tranh tĩnh vật trở thành một thể loại riêng biệt.

- Đến thế kỷ 19, các họa sĩ Hậu Ấn tượng đã thực sự thành công (Vd: Xê- dan).

- Ở VN xuất hiện từ thời PK dưới dạng tranh trang trí với đề tài thảo mộc. Đến TK 20 mới xuất hiện nhiều trong các sáng tác của họa sĩ VN. 

*** Đặc điểm tranh tĩnh vật:

Vẽ vật tĩnh song lại tạo nên sự chuyển động nhờ tương quan màu sắc, hình khối, bố cục.

Chú trọng tả chất và gợi liên tưởng giác quan

Tranh tĩnh vật có khả năng thể hiện tâm tư tình cảm cũng như trình độ và tư duy thẩm mỹ của tác giả trước hiện thực làm cho hiện thực cuộc sống sống động hơn trong tranh.

3. Phân tích tác phẩm “Thiếu nữ bên hoa Huệ” của họa sĩ Tô Ngọc Vân (5 điểm)  

Giới thiệu khái quát về họa sĩ Tô Ngọc Vân, nêu hoàn cảnh sáng tác tác phẩm “thiếu nữ bên hoa Huệ” hoặc giai đoạn sáng tác tác phẩm.

Phân tích những giá trị nôi dung và giá trị tạo hình thông qua màu sắc, đường nét, hình khối, không gian, kỹ thuật sơn dầu…

Nhận định của cá nhân về phong cách họa sĩ Tô Ngọc Vân và những ảnh hưởng của phong ách vẽ tranh Sơn dầu của ông nói chung, bức tranh “thiếu nữ bên hoa Huệ” nói riêng đến quá trình nghiên cứu, sáng tác của bản thân.

4.  Những hiểu biết của bản thân về dòng tranh dân gian Việt Nam, Ví dụ tranh Đông Hồ. Phân tích giá trị của tranh dân gian Việt Nam thông qua một số tác phẩm tiêu biểu  
Yêu cầu chung:

· Giới thiệu khái quát một số dòng tranh dân gian tiêu biểu.

· Phân tích được đặc điểm tạo hình đường nét, màu sắc, chất liệu của tranh dân gian Đông Hồ hoặc hàng Trống.

· Phân tích đặc điểm kỹ thuật tả khối, tả chất. Vấn đề xử lý không gian cũng như kỹ thuật in ấn tranh dân gian.

· Phân tích và làm rõ giá trị nội dung (tư tưởng, chủ đề) và giá trị nghệ thuật (thông qua ngôn ngữ đặc trưng của nghệ thuật Đồ họa, in khắc tranh dân gian Việt Nam)

· Khuyến khích bài làm đưa ra được quan điểm của cá nhân hoặc những nhận định sâu sắc.

